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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /KH-SKHCN Quảng Trị, ngày      tháng 01 năm 2024 
 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng cao  

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng 

khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024 

 

Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Trị về Triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030, Sở Khoa học và Công nghệ xây 

dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công 

nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2024, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

- Nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp về 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, 

công nghệ và đổi mới sáng tạo thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền, phổ biến, đào tạo, tập huấn, hội thảo cho các bên liên quan. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý, áp dụng các giải pháp 

về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, 

chất lượng nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.Tập trung 

hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã để phát triển các sản phẩm chủ lực, 

sản phẩm đặc thù, sản phẩm OCOP tại địa phương. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động nâng cao năng 

suất, chất lượng: 

- Phối hợp Sở Y tế và các Sở, ngành, đơn vị liên quan trong công tác xây 

dựng Quy chuẩn địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 

25/12/2023. 

- Áp dụng bộ chỉ tiêu đo lường NS gắn với hoạt động KH,CN&ĐMST tại 

địa phương, doanh nghiệp; đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp áp 

dụng bộ chỉ tiêu này để đánh giá đóng góp của KH,CN & ĐMST vào tăng NSCL 

trên địa bàn Tỉnh và doanh nghiệp. 

- Phê duyệt các nhiệm vụ KHCN phát triển kinh tế biển, nông thôn miền núi 

nhằm nghiên cứu áp dụng các tiến bộ KHCN lồng ghép các hoạt động nâng cao 

NSCL; chương trình phát triển tài sản trí tuệ; đổi mới công nghệ; các hoạt động 
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khởi nghiệp ĐMST... nhằm ứng dụng nhanh, hiệu quả các thành tựu của cuộc 

CMCN lần thứ tư phục vụ cho hoạt động nâng cao NSCL 

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới 

sáng tạo: 

- Tuyên truyền về hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên 

Trang thông tin điện tử của Sở, Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng 

Trị... 

- Tổ chức 01 hội nghị tập huấn về xây dựng hệ thống quản lý chất lượng tích 

hợp, công cụ năng suất chất lượng nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng 

sản phẩm hàng hóa và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

3. Đào tạo, tập huấn về hoạt động nâng cao NSCL: 

- Đào tạo 04 chuyên gia về năng suất chất lượng  

- Tổ chức 02 lớp đào tạo nhận thức về hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ hỗ 

trợ nâng cao năng suất chất lượng cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

4. Áp dụng hệ thống quản lý, công cụ, mô hình và đổi mới công nghệ 

nâng cao NSCL trong doanh nghiệp 

- Ứng dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng 

tiên tiến để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa và khả 

năng cạnh tranh của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

- Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Khe 

Sanh của tỉnh Quảng Trị. 

- Khảo sát, đánh giá, phân loại các sản phẩm nông nghiệp có tiềm năng, đề 

xuất xác định loại hình đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí tuệ nhằm xây dựng 

thương hiệu các sản phẩm của tỉnh Quảng Trị. 

- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chuổi giá trị các sản 

phẩm Cao Chè Vằng, Cao Cà Gai Leo và Cà phê tại Quảng Trị. 

5. Phát triển các hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo và các tổ chức 

hỗ trợ hoạt động năng suất 

- Hỗ trợ cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ nhằm nâng cao 

năng suất, chất lượng sản phẩm; mô hình kinh doanh mới. 

- Hỗ trợ tạo lập và đăng ký bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng 

công nghiệp, nhãn hiệu và giống cây trồng mới. 

- Hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 

chứng nhận, nhãn hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối với các đặc sản, sản phẩm làng 

nghề, sản phẩm đặc thù của địa phương. 
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- Hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ năng suất chất 

lượng, tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy, giải thưởng 

chất lượng. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bảo đảm từ các nguồn:  

- Kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2024.  

- Kinh phí theo Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 quy 

định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công 

nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026. 

- Kinh phí hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Quyết định số 3110/QĐ-

UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh. 

(Nội dung, tiến độ và kinh phí thực hiện tại Phụ lục kèm theo). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ của kế hoạch này theo đúng nội dung, bảo đảm tiến độ đề ra; tổng 

hợp báo cáo theo quy định. 

Phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo phối hợp thực hiện các nội 

dung thuộc lĩnh vực đổi mới công nghệ, sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo; thực 

hiện các biện pháp hỗ trợ các tổ chức và cá nhân đúng quy định. 

Phòng Quản lý Khoa học tiến hành lồng ghép, triển khai các nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng, sản phẩm 

hàng hóa, dịch vụ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có các khó khăn, vướng mắc, báo cáo Lãnh 

đạo Sở để kịp thời chỉ đạo, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLTĐC 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Lân 
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PHỤ LỤC   

Nội dung, tiến độ và kinh phí thực hiện 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch  số ……./KH-SKHCN ngày …./01/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị 

STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

1 

Tham gia xây dựng Quy chuẩn địa phương 

về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục 

đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

Lãnh đạo 

Thành viên 

Thư ký 

Ban soạn thảo 

Các Sở, Ngành Cả năm  

2 

Tuyên truyền về hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ 

và đổi mới sáng tạo trên Trang thông tin điện 

tử của Sở (bài báo) 

Phòng Quản lý Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

Trung tâm Nghiên 

cứu, Chuyển giao 

công nghệ và Đổi mới 

sáng tạo. 

Quý 

III-IV/2024 

Kinh phí sự nghiệp KHCN 

năm 2024 

 

3 

Tổ chức hội nghị tập huấn về xây dựng hệ 

thống quản lý chất lượng tích hợp, công cụ 

năng suất chất lượng nhằm nâng cao năng 

suất lao động, chất lượng sản phẩm hàng hóa 

và khả năng cạnh tranh của các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Phòng Quản lý Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

  
Kinh phí sự nghiệp KHCN 

năm 2024 

4 
Cử cán bộ tham gia đào tạo chuyên gia về 

Chương trình năng suất chất lượng. 

Phòng Quản lý  Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

Các phòng Kinh 

tế/Kinh tế-Hạ tầng các 

huyện, thị xã, TP; Các 

hợp tác xã, doanh 

nghiệp. 

Quý 

II-IV/2023 

Kinh phí sự nghiệp KHCN 

năm 2024 

5 

Tổ chức 02 lớp đào tạo nhận thức về các hệ 

thống quản lý tiên tiến, công cụ hỗ trợ nâng 

cao năng suất chất lượng cho các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Phòng Quản lý  Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng 

Tổ chức đào tạo, 

doanh nghiệp có nhu 

cầu  trên địa bàn tỉnh 

Quý 

II-IV/2023 

Kinh phí sự nghiệp KHCN 

năm 2024 

6 

Triển khai nhiệm vụ KHCN về “Ứng dụng 

tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 

năng suất chất lượng tiên tiến để nâng cao 

năng suất lao động, chất lượng sản phẩm 

hàng hóa và khả năng cạnh tranh của các 

Nhóm thực hiện đề 

tài 

Phòng Quản lý Khoa 

học 
Cả năm 

Kinh phí sự nghiệp KHCN 

năm 2024 về triển khai nhiệm 

vụ KHCN 
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STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”. 

7 

Xây dựng, quản lý và phát triển chỉ dẫn địa 

lý cho sản phẩm cà phê Khe Sanh của tỉnh 

Quảng Trị. 

Nhóm thực hiện đề 

tài 

Phòng Quản lý Khoa 

học 
Cả năm  

Kinh phí sự nghiệp KHCN 

năm 2024 về triển khai nhiệm 

vụ KHCN 

8 

Khảo sát, đánh giá, phân loại các sản phẩm 

nông nghiệp có tiềm năng, đề xuất xác định 

loại hình đăng ký xác lập quyền Sở hữu trí 

tuệ nhằm xây dựng thương hiệu các sản 

phẩm của tỉnh Quảng Trị. 

Nhóm thực hiện đề 

tài 

Phòng Quản lý Khoa 

học 
Cả năm  

Kinh phí sự nghiệp KHCN 

năm 2024 về triển khai nhiệm 

vụ KHCN 

9 

Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm 

nâng cao chuổi giá trị các sản phẩm Cao Chè 

Vằng, Cao Cà Gai Leo và Cà phê tại Quảng 

Trị 

Trường Đại học 

Kinh tế và Quản trị 

kinh doanh, Đại học 

Thái Nguyên 

Phòng Quản lý Khoa 

học 
Cả năm 

Kinh phí sự nghiệp KHCN 

năm 2024 về triển khai nhiệm 

vụ KHCN 

10 

Hỗ trợ cải tiến, đổi mới công nghệ, chuyển 

giao công nghệ nhằm nâng cao năng suất, 

chất lượng sản phẩm; mô hình kinh doanh 

mới (thông qua chính sách Nghị quyết số 

163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 và 

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 

26/8/2021). 

Phòng Quản lý Công 

nghệ và Đổi mới 

sáng tạo 

Phòng Quản lý Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất 

lượng 

Cả năm 

Kinh phí địa phương  của 

Nghị quyết số 163/2021/NQ-

HĐND ngày 09/12/2021 và 

kinh phí hỗ trợ Doanh nghiệp 

nhỏ và vừa theo Quyết định 

số 3110/QĐ-UBND ngày 

20/12/2023 của UBND tỉnh 

11 

Hỗ trợ tạo lập và đăng ký bảo hộ sáng chế, 

giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, 

nhãn hiệu và giống cây trồng mới. 

Phòng Quản lý Công 

nghệ và Đổi mới 

sáng tạo 

Phòng Quản lý Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất 

lượng 

Cả năm 

Kinh phí lồng ghép với 

Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ và Nghị quyết số 

163/2021/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 

12 

Hỗ trợ triển khai các dự án xây dựng, quản 

lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận, nhãn 

hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý đối với các đặc 

sản, sản phẩm làng nghề, sản phẩm đặc thù 

của địa phương  

Phòng Quản lý Công 

nghệ và Đổi mới 

sáng tạo 

Phòng Quản lý Khoa 

học 
Cả năm 

Kinh phí lồng ghép với 

Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ 
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